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	STT
	TÊN DỰ ÁN
	ĐỊA ĐIỂM
	VỐN ĐẦU TƯ
(USD)

	I
	NÔNG & LÂM NGHIỆP (17 Dự án)


	19,900 $

	A
	SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (8 DỰ ÁN)
	11,500 $

	1
2

3

4

5

6

7

8


	Cấy trồng lúa nếp cho xuất khẩu
Dự án  đẩy mạnh trồng ngô
Dự án đẩy mạnh trồng điều
Dự án đẩy mạnh trồng coffee

Dự án đẩy mạnh trồng cây hồ tiêu

Dự án đẩy mạnh trồng chuối
Dự án đẩy mạnh trồng rau sạch
Dự án trồng lúa nếp đen
	Vùng đất thấp
          ,,

Huyện Nong

Huyện Sephon, Vilabouly

Huyện Sephon, Nong

Vùng đất thấp
           ,,

           ,,
	500,000

200,000

2,000,000

3,500.000

1,500,000

3,000,000

500,000

300,000

	B
	CHĂN NUÔI VÀ NGHỀ CÁ  (6 DỰ ÁN)
	7,800,000 

	9

10

11

12

13

14


	Dự án chăn nuôi gà bản địa
Dự án chăn nuôi gia súc
Dự án chăn nuôi dê
Dự án nuôi cá
Dự án nuôi tôm

Dự án chăn nuôi gia cầm
	Vùng cao nguyên

Cao nguyên,Trung nguyên

Vùng Cao nguyên

Vùng đất thấp

          ,,

          ,,
	500,000

3,500,000

500,000

300,000

1,500,000

1,500,000

	C
	LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (3 DỰ ÁN)
	600,000

	15

16


	Dự án phát triển đồ mây tre chế biến
Đồ gỗ thủ công, mỹ nghệ
	H. Kiasonephomvihane
              ,,
	300,000

300,000

	II
	CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG THỦ CÔNG 
(5 DỰ ÁN)

	15,000,000 

	1
2

3

4


	Dự án điện tử tổng hợp
Nhà máy chế biến thạch cao

Thủ công kim khí
Nhà máy thức ăn chăn nuôi gia súc


	Huyện Kiasnephomvihan

Huyện Ptsaphangthong

Huyện Kiasonephomvihan

                  ,,
	3,500,000 $
5,000,000 $

1,000,000 $

5,500,000 $

	III
	NĂNG LƯỢNG & MỎ (3 DỰ ÁN)


	11,000,000 



	1

2


	Dự án khai thác chế biến đá hoa cương

Dự án khai thác cát, đá
	Huyện Sepon

Huyện Thapangthon
	6,000,000 $

5,000,000 $

	IV


	DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ (11 DỰ ÁN)
	20,200,000

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Dự án Thác nước Tatsalene

Dự án Tatsakouy

Dự ánKengsammatek
Dự án Công viên Khủng long

Dự án Trung tâm Đô thị cổ
Dự án Phong triển lãm Phoutai

Dự án trưng bầy chim, thú Phouxanghe
Dự án TB chim, thú Dongphuvieng

Road Station at Pine

 Dự án du lịch mạo hiểm
Dự án ODOP

	Huyện Sepon

          ,,

Huyện Phine

          ,,

          ,, 

H. Kiasonephomvihane

Huyện Sepon

Huyên Phine

          ,,

H. Kiasonephomvihane
	3,000,000 $

1,500,000 $

1,500,000 $

200,000 $

1,000,000 $

5,000,000 $

3,000,000 $

3,000,000 $

500,000 $

1,000,000 $
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